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TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Khảo sát một tổ dân phố có 23 hộ gia đình thì thấy 10 hộ gia đình đặt báo Nhân Dân, 12 hộ gia đình 

đặt báo Tuổi Trẻ, và 5 hộ gia đình không thuộc cả hai nhóm trên. Tính số hộ gia đình đặt báo Nhân Dân hoặc 

đặt báo Tuổi Trẻ.

Câu 2. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 = 2𝑛 + 30
𝑛 + 3

. Tính giá trị của biểu thức 𝑎𝑐 − 𝑏, trong đó 𝑎, 𝑏 là hai hệ số của tử 

và 𝑐 là hệ số tự do của mẫu (trả lời kèm dấu).

Câu 3. Một báo cáo thống kê quãng đường mỗi chuyến của 160 chuyến xe dùng bảng tần số ghép nhóm dưới 

đây. Vì lí do bảo mật, hai ô tần số đã bị che, kí hiệu 𝑥 và 𝑦 mọi ô còn lại và tổng mẫu vẫn hiển thị.

Lớp quãng đường mỗi chuyến (km) Số chuyến xe
[20; 22) 15
[22; 24) 𝑥
[24; 26) 30
[26; 28) 19
[28; 30) 24
[30; 32) 𝑦
[32; 34) 24
Tổng 160

Báo cáo còn giữ hai tứ phân vị, cả hai đã làm tròn tới bước 𝜀 = 0, 5 km: 𝑄1 ≈ 23, 5 km và 𝑄3 ≈ 30, 5 km. Một 

số hiển thị 𝑞 nghĩa là giá trị thật thuộc nửa khoảng [𝑞 − 0, 25; 𝑞 + 0, 25). Tứ phân vị của mẫu ghép nhóm tính 

theo công thức nội suy 𝑄𝑝 = 𝐿+ ℎ · 𝑝𝑁 − 𝐹trước
𝑓

, trong đó 𝐿, ℎ, 𝑓  là đầu mút trái, độ rộng và tần số của lớp 

chứa 𝑄𝑝, còn 𝐹trước là tần số tích luỹ của các lớp đứng trước. Hỏi 𝑥 − 𝑦 bằng bao nhiêu? (trả lời kèm dấu).

Câu 4. Cho đồ thị 𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥 và 𝑑𝑚 : 𝑦 = 𝑚𝑥. Có bao nhiêu m nguyên trong [−2; 8] để đường thẳng cắt đồ 

thị tại đúng ba điểm phân biệt?
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Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
𝑑𝑥 + 𝑒

 (𝑎𝑑 ≠ 0) có đồ thị như hình vẽ. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 

có phương trình 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛. Tính 𝑚+ 𝑛.

x

1

y

O

I(1; 2)

Câu 6. Cho hai hàm số 𝑓 , 𝑔 có lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 4 và lim
𝑥→𝑥0

𝑔(𝑥) = −4. Tính lim
𝑥→𝑥0

[𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)].

Câu 7. Có bao nhiêu nghiệm của phương trình sin(2𝑥 − 7
4
𝜋) = 0 trên đoạn [0; 2𝜋]?

Câu 8. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶 có đáy 𝐴𝐵𝐶 là tam giác vuông tại 𝐴, 𝑆𝐴 vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi 𝑀  

là hình chiếu vuông góc của 𝐴 trên 𝐵𝐶 . Trong các đường thẳng 𝐴𝐵, 𝐴𝑀 , 𝑆𝐵, 𝑆𝐶 , 𝐵𝐶 , có bao nhiêu đường 

thẳng vuông góc với mặt phẳng (𝑆𝐴𝐶)?

Câu 9. Xét hệ bất phương trình 

{

log1

3

(𝑥−2)≥−2,

log3(𝑥−2)>0.
. Có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Câu 10. Trong Oxyz, cho 𝐴(4; 4;−3), 𝐵(6;−1;−7). Vectơ 𝑢⃗ = (𝑎; 5; 𝑏) ngược hướng và cùng độ dài với 𝐴𝐵. 
Tính 𝑎 + 𝑏.

Câu 11. Cho 𝐴 = {1; 2; 3; 7; 8; 10; 11}. Tính số tập con của 𝐴.
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Câu 12. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 8, 𝐴𝐷 = 4, 𝐴𝐴′ = 8. Tính độ dài của vectơ 𝑢⃗ =
𝐴𝐷 + 𝐴𝐵 + 𝐴𝐴′.

Câu 13. Cho 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥. Tính 𝑓′(5).

Câu 14. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho 𝑢⃗ = (20;−21). Tính |𝑢⃗|2.

Câu 15. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 2 sin 𝑥 + 𝑥 − 1. Gọi 𝑀 , 𝑚 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm 

số trên đoạn [0; 5𝜋
6
]. Tính 𝑀 −𝑚 (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 16. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2 + 2 nghịch biến trên khoảng (𝑚; 𝑛). Tính 𝑚+ 𝑛 (trả lời kèm dấu).

Câu 17. Một quần thể tăng gấp bốn lần sau mỗi giờ. Từ 10 cá thể, sau 3 giờ có bao nhiêu cá thể?

Câu 18. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 − 6𝑥2 − 17𝑥 − 21. Hai điểm 𝐴 và 𝐵 thuộc đồ thị hàm số, lần lượt có 

hoành độ −4 và 0. Tính tổng tung độ của 𝐴 và 𝐵 (trả lời kèm dấu).

Câu 19. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 8 hình chiếu vuông góc 𝐻  của 𝑆 trên 

mặt phẳng đáy nằm trong hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 và 𝑆𝐻 = 2
√
3 (như hình vẽ). Gọi 𝛽1, 𝛽3 lần lượt là góc giữa các 

mặt phẳng (𝑆𝐴𝐵), (𝑆𝐶𝐷) và mặt phẳng đáy. Khi 𝐻  thay đổi trong hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷, tìm giá trị nhỏ nhất 

của tan 𝛽1 + tan𝛽3 (làm tròn đến hàng phần trăm).
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Câu 20. Hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 có hệ số 𝑎 = −2. Đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị với hoành độ 

lần lượt là −2 và 2, đồng thời cắt trục tung tại điểm có tung độ 37. Tính 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑.
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